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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
VN-Index có khả năng tiếp tục điều chỉnh trong các phiên tiếp theo. Trong giai đoạn này thị trường dễ xuất hiện các
phiên bẫy tăng giá, do đó nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp này để hạ tỷ trọng cổ phiếu đối với các vị thế không tốt hoặc
chốt lời nếu cổ phiếu đã đạt kỳ vọng, bảo vệ thành quả thời gian vừa qua.

Về tổng quan, thị trường sau khi điều chỉnh xong vẫn tiếp tục đi lên tới các vùng trên cao (như đã phân tích ở báo cáo
tháng 6). Do đó, nhà đầu tư chưa có vị thế trong thời gian qua chú ý tới cổ phiếu có đầy đủ tiêu chí về mặt kỹ thuật và
dòng tiền mạnh để chuẩn bị cho nhịp đầu tư tiếp theo.

Mốc hỗ trợ gần nhất của nhịp phục hồi này tại 1252 - 1264 điểm.
Hỗ trợ xu hướng tăng trên biểu đồ ngày của VN-Index tại mốc: 1178 - 1185 điểm.
Hỗ trợ xu hướng tăng trên biểu đồ tuần của VN-Index tại mốc: 1080 - 1140 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 19/06/2024
VNINDEX

1,279.50 +0.37%

HNX

244.43 +0.52%

UPCOM

98.31 +0.22%

DOW JONES

38,834.86 +0.15%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Bẫy tăng của thị trường”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng +4.73 điểm (+0.37%) lên mức 1279.5 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE
đạt 22.51 nghìn tỷ đồng, giảm -2% so với phiên trước. Chỉ số VN30 tăng +0.19 điểm (+0.01%) lên mức 1309.89 điểm với
14 mã tăng, 8 mã giảm và 8 mã tham chiếu.

Đà tăng dẫn dắt kéo điểm số VN-Index trong phiên đến từ các nhóm như Năng lượng, Công nghiệp, Bất động sản. Các
nhóm có KLGD đột phá chiếm rất ít gồm Dầu khí, Điện Nước Xăng dầu, Viễn thông. Lực tăng được lan tỏa khắp thị
trường tuy nhiên cuối phiên chiều, nhóm Tài chính kéo điểm số, tạo sự phân hóa. Các nhóm giảm điểm gồm CNTT
(-0.51%), Ngân hàng (-0.11%), Tài nguyên cơ bản (-0.05%). Một số các cổ phiếu có diễn biến nổi bật: DGC, NTL, POW
tăng trần, CMX (+4.69%), PAN (+4.47%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (+0.37%), HNX-Index (+0.52%), UPCOM-Index (+0.22%), VN30
(+0.01%), HNX30 (+0.68%), VNMID (+0.42%), VNSML (+0.83%), VNDIAMOND (+0.21%), VNFINLEAD (-0.15%), VNCOND
(+0.37%), VNCONS (+0.29%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số gồm DGC (+0.79 điểm), HVN (+0.59 điểm), GVR (+0.58 điểm) trong khi đó các
cổ phiếu kéo giảm điểm thị trường gồm CTG (-0.52 điểm), VPB (-0.29 điểm), FPT (-0.29 điểm).

Khối ngoại bán ròng -655.68 tỷ đồng trong đó các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng gồm FPT (-301.24 tỷ), VPB (-105.65
tỷ), DGC (-82.62 tỷ). Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng gồm DBC (+47.67 tỷ), HSG (+46.63 tỷ), CTR (+37.39 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti…
 

Tin tức nổi bật trong ngày 
 

S


 Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ngày 19 - 20/6 1
 5 tháng đầu năm, tôm Việt xuất khẩu sang 103 thị trường, mang về 1,3 tỷ USD 2
 Giải ngân vốn đầu tư công khởi sắc nhưng chưa như kỳ vọng 3

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

20/06/2024: Đáo hạn HĐTL tháng 6
21/06/2024: Quỹ FTSE và Vaneck thực hiện cơ cấu danh mục
28/06/2024: Công bố số liệu kinh tế Việt Nam Quý II và 6 tháng

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 25,450.00 0.00% 0.20% 0.16%
USD/JPY 157.71 0.22% 0.62% 1.90%
GBP/USD 1.27 0.00% 0.00% 1.60%
EUR/USD 1.07 0.00% -0.93% 0.00%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Thép CNY/T 3,457.00 1.41% 0.26% -2.21%
Đồng USd/Lbs 4.49 0.90% -1.10% -1.10%
Vàng USD/t.oz 2,329.53 0.38% 0.85% 0.90%
Bạc USD/t.oz 29.53 0.14% -0.64% 8.09%
Quặng sắt USD/T 107.05 -0.26% -1.32% -10.46%
Gỗ USD/1000 board feet 500.20 -0.78% -1.63% -6.94%
Thép cuộn cán nóng USD/T 725.07 -1.35% 0.01% -7.04%

Nông nghiệp
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Cà phê USd/Lbs 226.44 0.16% 1.96% 13.08%
Đường USd/Lbs 18.90 -0.32% 1.56% -1.92%
Lợn hơi USd/Lbs 94.05 -1.39% 1.95% -4.35%
Cao su USD Cents / Kg 169.30 -1.74% -7.84% 4.70%
Lúa mì USd/Bu 580.50 -1.86% -4.44% -8.44%

Năng lượng
VI_Name

 

unit Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent USD/Bbl 85.39 1.35% 4.61% 2.17%
Khí tự nhiên USD/MMBtu 2.91 4.30% 0.00% 32.88%
Than USD/T 134.90 -0.44% 0.90% -7.67%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

 (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 18,131.97 0.35% -1.96% -1.98%
Dow Jones 38,834.86 0.15% -0.09% -0.13%
FTSE 100 8,191.29 0.60% -0.45% -1.47%
Nikkei 225 38,482.11 1.00% -1.42% 0.73%
S&P 500 5,487.03 0.25% 2.35% 5.77%

18/06/2024
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1. Độ rộng thị trường

-0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0%

Dầu khí

Viễn thông

Công nghiệp

Tiện ích Cộng đồng

Nguyên vật liệu

Dược phẩm và Y tế

Dịch vụ Tiêu dùng

Tài chính

Hàng Tiêu dùng

Ngân hàng

Công nghệ Thông tin

2.81%

1.25%

0.78%

1.20%

1.72%

1.47%

0.38%

-0.11%

2.99%

0.10%

-0.50%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 18/06/2024

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

DGC HVN GVR POW PLX PGV GAS REE BVH SSB LPB HDG FRT HPG EIB VND MSB VPB FPT CTG

-0.05 -0.06 -0.06 -0.07

0.77

0.56 0.54

0.20 0.19 0.17

0.53

0.32

0.21 0.21

-0.08 -0.08 -0.09

-0.24 -0.26

-0.47

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

05/06 06/06 07/06 10/06 11/06 12/06 13/06 14/06 17/06 18/06

436

-222

170

-15

70

-288

419

293

25
71

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

05/06 06/06 07/06 10/06 11/06 12/06 13/06 14/06 17/06 18/06

7

-803

-507

-1,325

-1,871

-537

-1,405

-585

-844

-537

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

MCH 102,423 471,500

DBC 47,797 1,348,360

HSG 46,619 1,851,500

CTR 37,406 237,115

TPB 35,454 1,897,138

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

MWG -76,497 -1,248,700

VNM -78,137 -1,182,978

DGC -82,670 -648,978

VPB -105,625 -5,576,433

FPT -301,816 -2,338,276

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

HPG 85,819 2,891,400

GEX 24,485 1,008,900

FPT 20,433 155,700

VPB 11,419 594,200

KBC 10,970 358,700

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

FRT -12,912 -74,800

HSG -32,347 -1,282,400

MCH -95,661 -440,000

STB -27,498 -894,800

TNH -7,273 -320,000

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,279.50 0.37% -0.87% 2.32%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 22,484.75 -2.10% 4.14% -3.38%
HNX 244.43 0.52% -0.47% 4.23%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1,211.32 -22.31% -34.77% -51.98%
Upcom 98.31 0.22% -1.26% 7.36%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 1,663.92 33.28% 12.60% 89.11%
P/E VNindex (x) 14.36 0.35% -0.55% 2.43%
P/B VNindex (x) 1.77 0.00% -0.56% 1.72%

18/06/2024

NIKKEI 225

38,482.11 +1.00%

DAX

18,131.97 +0.35%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Trên biểu đồ ngày, VN-Index vận động biên độ hẹp giữa cặp đường trung bình trượt MA10/20. Lực tăng giá ảo của thị
trường chủ yếu đến từ các nhóm tác động kém đến điểm số chung như Điện nước, Viễn thông, Ô tô phụ tùng, Y tế, trong
khi đó nhóm chính VNFIN (Ngân hàng, Chứng khoán) giảm -0.09% khiến thị trường mất đà tăng vào cuối phiên. Lực mua
chủ động vẫn còn khá yếu khi GTGD tiếp tục giảm so với phiên trước, VN-Index kiểm định MA10 ngày gặp phản ứng bán
ngược lại.

Trên các biểu đồ khung nhỏ, nến bán chủ động ở cuối phiên bao phủ toàn bộ nến tăng trong ngày cho thấy nhà đầu tư
tận dụng nhịp tăng để thoát bớt hàng, lực bán xuất hiện dứt khoát. Các chỉ báo kỹ thuật như MACD, MFI đều trong trạng
thái suy yếu, riêng chỉ báo Stoch có phản ứng tích cực khi chạm vùng quá bán, tuy nhiên lực cầu tại vùng giá cao còn yếu
ớt. VN-Index vẫn trong pha điều chỉnh trên khung giờ.

Xét về xu hướng chung, thị trường vận động giằng co quanh mốc hỗ trợ 1279 điểm. Mặc dù lực cầu xuất hiện nhưng
không đáng kể, chỉ số vẫn nghiêng về phía bên bán. Đà điều chỉnh có khả năng tiếp tục tiếp diễn trong các phiên tới cho
đến khi VN-Index tìm được điểm cân bằng. Mốc hỗ trợ ngắn hạn của xu hướng tăng ở vùng 1252 - 1264 điểm.

Hỗ trợ xu hướng tăng trên biểu đồ ngày của VN-Index tại mốc: 1178 - 1185 điểm.
Hỗ trợ xu hướng tăng trên biểu đồ tuần của VN-Index tại mốc: 1080 - 1130 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Bản tin Tiêu điểm ngành (14/06/2024)
 Báo cáo chiến lược tháng 06/2024 – Triển vọng tích cực
 Báo cáo ĐHĐCĐ - PVS

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

POW 6.81%
PLX 2.76%
BVH 2.48%
GVR 1.80%
KDH 0.67%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

CTR 19.25%
DTL 17.54%
VPS 14.84%
LEC 14.13%
TNH 13.13%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HNA 7.00%
DGC 7.00%
PGD 5.19%
PAN 4.47%
PSH 3.72%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PAC 67.50%
VOS 62.18%
SGR 48.09%
CCL 43.49%
TV2 39.42%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

CTG -1.22%
VPB -0.80%
FPT -0.62%
PDR -0.40%
NVL -0.35%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SC5 -6.85%
HTN -4.23%
CCI -3.93%
DAT -3.75%
TNA -2.92%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

POW 9.16%
VPB 3.05%
FPT 2.93%
MBB 2.65%
SSI 2.12%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SC5 -11.99%
VIP -11.48%
TNC -10.38%
TMT -9.56%
ADS -8.36%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

ACG 14.99%
HVN 12.26%
VTP 11.21%
HNA 10.54%
HT1 8.37%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

TNC -26.81%
FTS -24.04%
QCG -18.31%
TNA -17.55%
VNS -15.44%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

POW 33.63%
FPT 13.14%
BVH 10.46%
STB 9.30%
SAB 7.98%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HVN 64.97%
LPB 33.50%
ACG 29.44%
PSH 23.54%
HSG 21.79%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

GVR -6.22%
SAB -6.06%
VRE -4.52%
NVL -4.42%
VJC -4.04%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

BHN -1.79%
VND -1.71%
ACG -1.54%
AGR -1.42%
MSB -1.35%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VJC -10.90%
VRE -9.05%
VIC -7.27%
BID -6.63%
VHM -6.36%

Top 5 mã giảm giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

APH -9.71%
DXS -9.64%
KDC -8.73%
HNG -7.92%
HPX -7.92%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SJS -6.97%
KDC -6.58%
VND -6.31%
STG -6.10%
DIG -5.59%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

TNH 7.00%
NTL 6.97%
NVT 6.92%
QCG 6.84%
ICT 6.82%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Trung Quốc điều tra chống bán phá giá đối với thịt lợn từ EU
 Trung Quốc “khát” container rỗng, có thể làm mất cân bằng vận tải biển
 Singapore dẫn đầu bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu 2024
 Giới chuyên gia bất đồng về thời điểm Nhật Bản tiếp tục tăng lãi suất

https://baodautu.vn/tong-thong-nga-vladimir-putin-tham-cap-nha-nuoc-toi-viet-nam-ngay-19---206-d217861.html
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/5-thang-dau-nam-tom-viet-xuat-khau-sang-103-thi-truong-mang-ve-13-ty-usd-post347530.html
https://cafef.vn/giai-ngan-von-dau-tu-cong-khoi-sac-nhung-chua-nhu-ky-vong-188240618170818961.chn
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/06/Ban-tin-Tieu-diem-Nganh-hang_240614.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/06/202406-BCCL-thang-6.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/06/PVS_240617_BC-DHCD-1.pdf
https://vietnambiz.vn/trung-quoc-dieu-tra-chong-ban-pha-gia-thit-heo-nhap-khau-tu-eu-202461883327664.htm
https://vietstock.vn/2024/06/trung-quoc-khat-container-rong-co-the-lam-mat-can-bang-van-tai-bien-768-1199488.htm
https://vietstock.vn/2024/06/singapore-dan-dau-bang-xep-hang-nang-luc-canh-tranh-toan-cau-2024-775-1199568.htm
https://vietnambiz.vn/gioi-chuyen-gia-bat-dong-ve-thoi-diem-nhat-ban-tiep-tuc-tang-lai-suat-202461720455773.htm

